
Chương 013 Phụ lục số 01

Nội dung Tổng số

Văn phòng 

Cục Thống 

kê

Chi cục 

Thống kê 

Khu vực 

Điện Biên 

Phủ - Mường 

Ảng

Chi cục 

Thống kê 

Thị xã 

Mường 

Lay

Chi cục 

Thống kê 

huyện 

Mường 

Nhé

Chi cục 

Thống kê 

huyện 

Mường 

Chà

Chi cục 

Thống kê 

huyện Tủa 

Chùa

Chi cục 

Thống kê 

huyện 

Tuần Giáo

Chi cục 

Thống kê  

huyện Điện 

Biên

Chi cục 

Thống kê 

huyện Điện 

Biên Đông

Chi cục 

Thống kê 

huyện Nậm 

Pồ

Mã số đơn vị SDNS x 1011961 1059013 1059014 1016642 1059200 1059207 1059206 1059205 1059208 1117905

TỔNG CỘNG: 15.724.000 9.798.617 1.151.440 355.361 999.365 512.006 501.219 718.258 723.150 443.292 521.292

Quản lý nhà nước (khoản 341) 15.724.000 9.798.617 1.151.440 355.361 999.365 512.006 501.219 718.258 723.150 443.292 521.292

Kinh phí thực hiện tự chủ 11.650.000 7.287.617 741.440 284.361 890.365 389.006 374.219 516.258 462.150 302.292 402.292

Quỹ tiền lương biên chế 8.374.000 4.714.000 610.000 240.000 800.000 320.000 320.000 430.000 380.000 230.000 330.000

Tiền lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp theo lương
8.374.000 4.714.000 610.000 240.000 800.000 320.000 320.000 430.000 380.000 230.000 330.000

Chi thường xuyên theo định mức 3.276.000 2.573.617 131.440 44.361 90.365 69.006 54.219 86.258 82.150 72.292 72.292

Định mức chi thường xuyên theo 

biên chế
3.276.000 2.573.617 131.440 44.361 90.365 69.006 54.219 86.258 82.150 72.292 72.292

Kinh phí không thực hiện tự chủ 4.074.000 2.511.000 410.000 71.000 109.000 123.000 127.000 202.000 261.000 141.000 119.000

Kinh phí các cuộc điều tra thống kê 

(tạm cấp lần 1)
4.074.000 2.511.000 410.000 71.000 109.000 123.000 127.000 202.000 261.000 141.000 119.000

Nguyễn Duy Khang

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2023

KT. CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thọ

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-CTK ngày     tháng     năm 2023 của Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
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